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Thực hiện trên 1 tay người mẫu - 5 móng - 60 phút - Kiểu nails Pháp 

Vietnam San Antonio London

Tổng
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đa

Số điểm
thực tế giám
khảo chấm

GIÁM KHẢO 1

GIÁM KHẢO 2

GIÁM KHẢO 2

GIÁM KHẢO 3

GIÁM KHẢO 3

GIÁM KHẢO 4

GIÁM KHẢO 4

 
Độ dài phải đồng nhất và cân đối với bàn tay cũng như các ngón tay trên cả 5 móng. Ngón út
phải ngắn hơn ngón áp út và ngón trỏ. Ngón áp út và ngón trỏ phải ngắn hơn ngón giữa và
ngón cái. Độ dài chuẩn của móng nối mở rộng không được vượt quá 50% độ dài giường móng
thật.

Độ cong phải bám sát hình dáng móng trên toàn bộ chiều dài, áp dụng cho cả mặt lồi (trên) và
mặt lõm (dưới). Đường cong C phải đối xứng và đồng đều trên cả 5 ngón. Độ cong C chuẩn
phải đạt từ 30% đến 50% của một vòng tròn hoàn chỉnh. Lưu ý: Không được pha trộn các tỉ lệ
khác nhau; ví dụ nếu thí sinh chọn độ cong 45% cho móng đầu tiên thì tất cả các móng còn lại
cũng phải đạt đúng 45%.

ĐIỂM CAO (20 ĐIỂM)

Điểm cao nhất của móng và độ vòm phải được đặt nhất quán trên mỗi móng với vị trí chính
xác để tạo nên kết quả thanh lịch, không quá thô cứng. Điểm cao phải đồng nhất trên cả 5
móng. Khi nhìn từ phía bên cạnh (mặt cắt ngang), điểm cao phải nằm trong khoảng từ 25%
đến 50% tính từ chân móng.

 
Móng phải đạt độ mỏng đồng nhất trên toàn bộ bề mặt, mỏng đều ở đầu móng của từng
ngón và không được dày hơn một chiếc thẻ tín dụng. Giám khảo sẽ xem xét độ khó dựa trên
độ mỏng (càng mỏng và đồng nhất thì độ khó càng cao).

ĐỘ LỒI & ĐỘ LÕM (20 ĐIỂM)

Cấu trúc phải nhất quán, bám sát hình dáng móng trên toàn bộ chiều dài móng ở cả mặt trên
(lồi) và mặt dưới (lõm). Phải đảm bảo tính đối xứng và đồng đều trên cả 5 ngón. Các đường
cạnh dưới (mặt dưới móng) phải mỏng như đường đầu móng hoặc mỏng hơn, nhưng phải
bằng phẳng và đồng nhất ở cả hai bên.

 
Nhìn từ mặt bên của móng, phần móng nối mở rộng của vòm trên phải song song với vòm
dưới và đồng đều trên cả 5 móng. Nhìn từ trên xuống, các đường cạnh bên không được rộng
hơn chiều ngang tự nhiên của móng thật hoặc bị mài lẹm đi. Các đường cạnh bên nhìn từ trên
xuống có thể đi ra trực tiếp từ rãnh móng theo đường thẳng hoặc thuôn nhẹ tùy theo hình
dáng và cấu trúc móng. Lưu ý: Chỉ chọn một kiểu dáng nhất quán, không pha trộn.

VÒM DƯỚI / ĐƯỜNG CẠNH DƯỚI (NHÌN NGANG) (20 ĐIỂM)

Các đường cạnh dưới phải bằng phẳng, gọn gàng và kéo dài thẳng từ rãnh móng ở cả hai bên.
Chúng phải khớp với vòm trên khi nhìn từ phía bên tùy theo hình dáng và cấu trúc móng.
Không được có khấc hoặc gờ ở các cạnh bên. Khi nhìn các đường cạnh bên từ góc nhìn của
đầu móng (độ cong C), chúng phải kết thúc ở cùng một độ cao.
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ĐỘ CONG (20 ĐIỂM)

ĐỘ DÀI MÓNG (20 ĐIỂM)

ĐỘ DÀY ĐẦU MÓNG & CẠNH MÓNG (20 ĐIỂM)

ĐƯỜNG VÒM TRÊN - ĐƯỜNG CẠNH BÊN TRÊN (NHÌN TỪ TRÊN VÀ NHÌN NGANG) (20 ĐIỂM)
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GIÁM KHẢO 5
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Đắp sản phẩm đều, mịn, không bọt rỗ trên cả 5 móng. Đường cười phân màu sắc nét, không
để màu hồng hay màu trong lẹm vào phần móng trắng.

GIƯỜNG MÓNG /KỸ THUẬT ĐẮP MÀU HỒNG/TRONG/CHE KHUYẾT ĐIỂM (10 ĐIỂM)

Đắp sản phẩm đều tay, không bóng mờ, bọt khí, vết lõm, rỗ, vẩn đục hay vân đá và phải nhất
quán trên cả 5 móng. Phân tách màu sắc sắc nét tại đường cười và loang màu mượt mà
(ombre) từ giường móng về phía vùng biểu bì. Có thể chọn màu hồng trong suốt, màu trong
hoặc màu che khuyết điểm (camouflage) nhưng phải đồng nhất trên cả 5 móng! Giường móng
của ngón trỏ và ngón áp út phải có độ dài bằng nhau. Giường móng ngón út phải ngắn hơn
ngón trỏ và ngón áp út. Giường móng ngón giữa phải dài hơn ngón trỏ, ngón áp út và bằng với
ngón cái. Màu sắc của giường móng phải tôn lên tông da của người mẫu.

 
Yêu cầu khuôn nối hoặc móng giả phải khớp hoàn toàn (với móng giả, vùng tiếp xúc phải được
mài mỏng đến mức trong suốt), không để lại dư lượng keo dán, bụi dũa hay sơn dưới phần
móng nối. Không được gây tổn thương cho các mô da xung quanh.
ĐỘ MỊN BỀ MẶT (10 ĐIỂM)
Không có các vết dũa hay vết lõm. Sản phẩm hoàn thiện phải mịn màng, không có nốt sần,
điểm lồi lõm, thô ráp hay các vùng bị xỉn màu.

 
Không có vết cắt hoặc kích ứng vùng da xung quanh. Điểm sẽ bị trừ nếu có bất kỳ tổn thương
nào trên da trong quá trình thi đấu. Sản phẩm phải được đắp đều, không có gờ cao hoặc bị thiếu
sản phẩm. Phần móng nối phải trông tự nhiên như mọc ra từ ngón tay.

HOÀN THIỆN / ĐỘ BÓNG CAO (10 ĐIỂM) 

Tất cả các móng phải đạt độ bóng cao trên toàn bộ bề mặt lồi. Không được để lại vết trầy xước
của dũa, không có các điểm mờ trên bề mặt do lồi lõm. Việc hoàn thiện phải được thực hiện
bằng phao dũa siêu bóng hoặc sử dụng gel bóng (top gel). Móng phải đạt độ bóng như gương
thủy tinh.

 
Hình dáng móng phải trông đồng nhất và đều đặn khi nhìn từ trên xuống và từ góc nhìn của
người mẫu. Chấp nhận mọi hình dáng móng miễn là đảm bảo tính nhất quán trên cả 5 móng.
Không được pha trộn các hình dáng khác nhau; chỉ chọn duy nhất một kiểu!

ĐƯỜNG CƯỜI - SMILE LINE (10 ĐIỂM)

Hình dáng đường cười phải đồng nhất trên cả 5 móng, được đắp đều để các đầu móng tương
xứng, không bị bóng mờ, lõm, đục, vân đá hay gợn sóng; đường nét phải sắc sảo và độ cong căn
chỉnh đều nhau. Đường cười của ngón trỏ và ngón áp út phải có cùng độ dài khi đo từ vùng biểu
bì đến điểm sâu nhất của đường cười. Ngón út cần ngắn hơn ngón trỏ và ngón áp út. Đường cười
của ngón giữa phải dài hơn ngón trỏ, ngón áp út và bằng với ngón cái. Đường cười cần cân đối,
hài hòa với bàn tay, ngón tay, hình dáng móng và vùng biểu bì. Các điểm mọc (điểm nối) sắc nét
phải có khoảng cách bằng nhau ở hai bên rãnh móng.
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HÌNH DÁNG MÓNG (10 ĐIỂM) 

VÙNG DA (10 ĐIỂM)

KHUÔN MÓNG/ SẠCH BỤI BẨN VÀ KEO THỪA (10 ĐIỂM)

KỸ THUẬT ĐẮP BỘT TRẮNG (10 ĐIỂM)

TỔNG ĐIỂM CỦA GIÁM KHẢO 5
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